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BÁO CÁO

Kết quả công tác xét xử  và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 

 nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015 

 (Trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII)


Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2015 trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Trật tự an toàn xã hội, QP-AN của tỉnh được giữ vững nhưng số lượng các vụ án Hệ thống TAND tỉnh Điện Biên thụ lý, giải quyết tăng so với 6 tháng đầu năm 2014. Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên xin báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015 như sau: 
Phần thứ nhất
Kết quả giải quyết, xét xử các loại vụ án và các công tác khác

                                (Số liệu từ ngày 01/12/2014 – 31/5/2015)
1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án:
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã giải quyết, xét xử 703/954 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 73,7%; so với cùng kỳ năm 2014 thụ lý tăng 84 vụ, việc (954/870 vụ, việc); Đang giải quyết trong hạn luật định 251 vụ, việc - Cụ thể:
1.1. Công tác xét xử án hình sự: 

+ Án sơ thẩm: Thụ lý 408 vụ / 607 bị cáo, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 19 vụ (408/427 vụ); Đã giải quyết, xét xử 323 vụ /464 bị cáo, đạt 79,2%; còn 85 vụ/143 bị cáo đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử. Trong đó một số loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao có tính chất phức tạp như: Tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy thụ lý 244 vụ với 355 bị cáo chiếm tỷ lệ 60% số án đã thụ lý; Tội trộm cắp tài sản thụ lý 86 vụ với 116 bị cáo; tội Hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em thụ lý 5 vụ với 6 bị cáo; Tội mua bán người, mua bán trẻ em thụ lý 8 vụ với 17 bị cáo; Tội Tham nhũng thụ lý 01 vụ với 03 bị cáo...
 -  Cấp tỉnh:  Thụ lý 44 vụ / 96 bị cáo, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 4 vụ (44/40 vụ); Đã giải quyết, xét xử 31 vụ /60 bị cáo, đạt 70.5 % (trong đó trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 03vụ/09 bị cáo, lý do trả hồ sơ chủ yếu là yêu cầu thực hiện Giám định hàm lượng chất ma túy theo Công văn 234/TANDTC-HS).

+  Án tham nhũng: Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã thụ lý 01 vụ/03 bị cáo, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 1 Điều 278/BLHS hiện đang giải quyết trong hạn luật định.
 - Cấp huyện: Thụ lý 364 vụ/511 bị cáo, so với cùng kỳ năm 2014 giảm           23 vụ (364/387 vụ); Đã giải quyết, xét xử 292 vụ /404 bị cáo, đạt  80.2 % (trong đó trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 57 vụ/95 bị cáo ); còn 72 vụ/107 bị cáo đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử (lý do trả hồ sơ chủ yếu là yêu cầu thực hiện Giám định hàm lượng chất ma túy theo Công văn 234/TANDTC –HS). 
+ Án phúc thẩm: Thụ lý 14 vụ / 20 bị cáo, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 09 vụ ( 14/23vụ); Đã giải quyết, xét xử  07 vụ / 09 bị cáo, đạt  50 %; còn 07 vụ/ 11 bị cáo đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã tổ chức 37 phiên toà xét xử lưu động (cấp tỉnh 5 vụ, cấp huyện 32 vụ) tại nơi xảy ra tội phạm. Nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

1.2. Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự: 

+ Án sơ thẩm:  Cấp tỉnh: thụ lý 01 vụ, đang giải quyết trong hạn luật định.

 - Cấp huyện: Thụ lý 110 vụ,việc; so với cùng kỳ năm 2014 tăng 24 vụ (111/87 vụ); Đã giải quyết, xét xử  56 vụ, việc, đạt 51% (trong đó Hòa giải thành  27 vụ, đạt tỷ lệ  48,2% số án đã giải quyết); còn 54 vụ, việc mới thụ lý vẫn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Án phúc thẩm: Thụ lý 07 vụ, việc, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 05 vụ (07/12 vụ); Đã giải quyết, xét xử  05 vụ, việc, đạt 71,4%. Còn 02 vụ đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. 

1.3. Công tác giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình: 

+ Án sơ thẩm:  Toàn tỉnh thụ lý 399 vụ (Cấp tỉnh 01 vụ; cấp huyện 398 vụ) so với cùng kỳ năm 2014 tăng 100 vụ (399/299 vụ, việc); Đã giải quyết, xét xử  303 vụ, việc, đạt 76% (trong đó Hòa giải thành 217 vụ, đạt tỷ lệ 71,6%); còn 95 vụ, việc mới thụ lý vẫn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.
+ Án phúc thẩm: Thụ lý 03 vụ, việc, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 02 vụ (3/5 vụ); Đã giải quyết, xét xử  02 vụ, việc, đạt 66,7%. Còn 01 vụ đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.
+ Án Giám đốc thẩm: Thụ lý 01 vụ; giải quyết 01 vụ đạt tỷ lệ 100%.
1.4. Công tác giải quyết các vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại: 

* Án hành chính:

 +  Án sơ thẩm: Cấp tỉnh: thụ lý 02 vụ, đang giải quyết trong hạn luật định.

 - Cấp huyện: Thụ lý 03 vụ, việc, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 01 vụ; Đã giải quyết, xét xử  03 vụ, việc, đạt 100% ; 

+ Án phúc thẩm: Thụ lý 02 vụ, việc, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 04 vụ; Đã giải quyết, xét xử  01 vụ, việc, đạt 50%; 

* Án Lao động: Không thụ lý.

* Án Kinh doanh thương mại:

 +  Án sơ thẩm: Cấp tỉnh: Không thụ lý.

 - Cấp huyện: Thụ lý 04 vụ, việc, bằng với số án cùng kỳ năm 2014; Đã giải quyết, xét xử 02 vụ, việc, đạt 50% ; còn 02 vụ, việc vẫn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Án phúc thẩm: Không thụ lý.
1.5. Công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính:


TAND cấp huyện đã thụ lý 38 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đã giải quyết 38 hồ sơ, trong đó: 25 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 03 trường hợp đình chỉ (lý do đình chỉ là  các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú); 10 trường hợp tạm đình chỉ do các trường hợp có dấu hiệu phạm tội và đã trả lại hồ sơ cho cơ quan Công an).
* Tóm lại: 6 tháng đầu năm 2015, ngành Toà án đã nỗ lực phấn đấu để giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo kịp thời đúng pháp luật; chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao. Kết quả xét xử án hình sự luôn được đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có vụ án nào xét xử bị oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế... đảm bảo thời hạn tố tụng theo qui định của pháp luật; không có vụ việc nào để tồn đọng, kéo dài quá hạn luật định. 

2. Công tác kiểm tra, giám đốc án.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn đợt I đối với 2/9 Toà án cấp huyện với tổng số 680 hồ sơ án các loại và hồ sơ thi hành án; trong đó: Án hình sự 131 hồ sơ, án dân sự 46 hồ sơ, án Hôn nhân và gia đình 243 hồ sơ; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 27 hồ sơ; 184 hồ sơ THA hình sự; 07 hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời gian cải tạo không giam giữ; 07 hồ sơ hoãn thi hành án hình sự và 32 hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 201.049.333đ.

Đối với công tác kiểm tra bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện, trong 6 tháng phòng GĐKT-THA đã tiến hành kiểm tra 903 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và Quyết định thi hành án của Tòa án cấp huyện.

100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, các quyết định thi hành án hình sự của các Tòa án cấp huyện gửi lên được Phòng giám đốc kiểm tra – thi hành án kiểm tra.
Qua công tác kiểm tra án của Toà án cấp huyện 6 tháng đầu năm 2015, Chánh án Toà án tỉnh không kháng nghị vụ án nào vì vi phạm thủ tục tố tụng hoặc có lỗi của Thẩm phán.
3. Công tác thi hành án hình sự.
- Toà án nhân dân tỉnh: Tổng số người bị kết án là 52; đã ra 52 Quyết định thi hành án.   

- Toà án nhân dân cấp huyện: Tổng số người bị kết án là 286; đã ra Quyết định Thi hành án  đối với 278 người bị kết án, ủy thác Thi hành án đối với 08 trường hợp.

Các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đều ra quyết định thi hành án đối với những người bị kết án. Đối với các trường hợp Hoãn; Tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
Trong 6 tháng đầu năm, TAND tỉnh đã xét giảm hình phạt tù nhân dịp tết Nguyên đán và ngày 30/4 cho 512 phạm nhân. Trong đó xét giảm hình phạt tù cho 409 phạm nhân; giảm hết thời hạn tù còn lại cho 93 phạm nhân. Phối hợp với các cơ quan tố tụng tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với 01 phạm nhân tại Sơn La.
4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên tiếp nhận 22 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh ( Tòa án tỉnh: 19 đơn; Tòa án cấp huyện 03 đơn). Tất cả các đơn đều được xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo đúng qui định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo không có đơn thư tồn đọng, bức xúc kéo dài, gây phiền hà sách nhiễu cho công dân.
5. Công tác Hội thẩm nhân dân:

 6 tháng đầu năm các Hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia các phiên toà, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử của ngành Toà án. Khi tiến hành xét xử đảm bảo nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
6. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng ngành:

Ban Cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức. Luôn chăm lo xây dựng tập thể đoàn kết và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện việc tổ chức rà soát, bố trí phân công nhiệm vụ, điều động, luân chuyển cán bộ hợp lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị và yêu cầu cải cách tư pháp.
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTV, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ các cấp; Công văn số 179-CV/TW, ngày 08/01/2014 của Ban bí thư về việc “Lãnh đạo Tòa án nhân dân tham gia cấp ủy”; Công văn số 33-CV/BCS, ngày 03/3/2014 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp tham gia cấp ủy hoặc Ban thường vụ cấp ủy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Tỉnh ủy về việc “Lãnh đạo tham gia cấp ủy Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với cấp ủy các Huyện ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy tiến hành rà soát và báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhận sự đủ điều kiện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2020. Hiện nay, các cấp ủy Đảng đã đều đưa lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên vào tham gia cấp ủy. Đối với những đơn vị nhân sự không đủ điều kiện tham gia cấp ủy Ban cán sự Đảng đã làm quy trình đề nghị Tòa án nhân dân tối cao điều động và bổ nhiệm. Trong 6 tháng đầu năm đã bổ nhiệm 04 Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.
7. Công tác khác:
- Công tác hợp tác Quốc tế: Căn cứ Bản ghi nhớ giữa Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên với Đảng, chính quyền các tỉnh Bắc Lào (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); Công bố chung về phòng, chống tội phạm và tương trợ tư pháp giữa Tòa án các tỉnh có chung đường biên giới, đã được ký kết tại Nha Trang (Việt Nam) ngày 23/12/2010, tại Xiêm Diệp (Cam Pu Chia) ngày 28/10/2012 và tại Viêng Chăn (Lào) giữa Tòa án nhân dân tối cao ba nước Việt Nam – Lào – Cam Pu Chia; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch số 120/TA-VP ngày 11/3/2015 về công tác đối ngoại năm 2015, chuẩn bị nội dung làm việc và các kiện cần thiết để đón tiếp, tổ chức Hội đàm và trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác Tòa án nhân dân tỉnh Luông Pha Bang tại Thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015;
- Đã phối hợp với các cấp ủy chỉ đạo Đại Hội các chi bộ. Chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh, huyện theo chỉ đạo công văn số 179-CV/TW, ngày 08/01/2014 của Ban Bí thư về việc lãnh đạo Tòa án nhân dân tham gia cấp ủy.
Phần thứ hai

Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảm bảo ổn định tư tưởng yên tâm công tác; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác tập huấn nghiệp vụ cho HTND Tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Thực hiện nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo đạt chỉ tiêu xét xử án hình sự từ 96% trở lên; đạt từ 85% trở lên đối với các vụ án hành chính và đạt trên 90% đối với các loại vụ việc dân sự, Hôn nhân và gia đình… Không để án tồn đọng quá hạn, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. 

4. 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải ra quyết định thi hành án đối với những người bị kết án, các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ Thi hành án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Tăng cường và nâng cao công tác kiểm tra, giám đốc án và các mặt công tác khác của Toà án nhân dân cấp huyện. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục thực hiện NQ số 49/NQ-TW và Kết luận 92 của Bộ chính trị; triển khai thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án.

6. Chỉ đạo sát sao các lĩnh vực công tác của TAND cấp huyện, thực hiện tốt công tác báo cáo, thống kê đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

7. Thực hiện tốt việc tổ chức Hội đàm với TAND tỉnh Luông Pra Bang, nước CHDCND Lào tại Thành phố Điện Biên Phủ; Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền 
thống TAND; Tham gia Hội thao và Hội thi tiếng hát Hệ thống TAND tổ chức tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chính Minh.

8.  Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày, để phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua mà các tập thể và cá nhân đã đăng ký  chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 -13/9/2015) . 

Tiến hành kiểm tra chéo về công tác TĐKT giữa các Tòa án cấp huyện.

9. Thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng, phát huy quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí theo quy định chung.

Trên đây là báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của Hệ thống TAND tỉnh Điện Biên./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
-  Văn phòng Nội chính TU;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu TH-VT;
	                                           CHÁNH ÁN
                                 (Đã ký)
                                          Quàng Văn Liêm
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